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A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lí do đề xuất sáng kiến kinh nghiệm:

Tiếng Việt là tiếng phổ thông của dân tộc Việt Nam. Trong nhà trường Tiểu học, Tiếng Việt là đối tượng mà học sinh cần chiếm lĩnh. Đồng thời, cũng là một môn học được gọi là môn Tiếng Việt. Môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học có nhiệm vụ hình thành và phát triển cho học sinh các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết để học tập và giao tiếp trong môi trường hoạt động, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy. Môn Tiếng Việt còn cung cấp cho học sinh những kiến thức ban đầu về tiếng Việt. Học tập môn này, học sinh còn được bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam.
Trong chương trình Tiểu học mới, Tiếng Việt được chia thành các phân môn, mỗi phân môn có nhiệm vụ rèn luyện cho học sinh những kĩ năng nhất định. Phân môn Tập làm văn là phân môn mang tính tổng hợp cao nhất, nó có vai trò rèn cho học sinh cả bốn kĩ năng, trong đó quan trọng là các kĩ năng nghe, nói, viết. Đối với phân môn này, các em được rèn luyện năng lực trình bày ở dạng văn bản  với nhiều thể loại khác nhau.
Qua thực tế giảng dạy tại trường Tiểu học Đại Kim, tôi nhận thấy phân môn Tập làm văn là phân môn khó nhất trong các phân môn của môn Tiếng Việt. Để thực hiện được mục tiêu của phân môn Tập làm văn là phải xây dựng được kĩ năng nói và viết thành thạo, các em cần huy động tất cả các kiến thức của các phân môn Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Kể chuyện,…Trong khi đó, các em học yếu thì rất “ngán” học phân môn này.

Với học sinh lớp 5, việc rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho các em là cần thiết. Học tốt văn miêu tả sẽ là điều kiện thuận lợi để học tốt các môn học khác ở Tiểu học và học tiếp lên các lớp trên. Việc giúp các em hoàn thành tốt bài văn miêu tả sẽ góp phần nâng cao năng lực cảm thụ văn học mà còn giúp các em khám phá được những cái đẹp qua việc xây dựng văn bản.
Nhằm góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường nói chung, dạy cho học sinh lớp 5 học tốt văn miêu tả nói riêng, tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học Đại Kim”.
II. Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu đề tài, tôi không có nhiều tham vọng mà chỉ nhằm mục đích đóng góp một phần công sức của mình vào công tác giáo dục của nhà trường. Với việc nghiên cứu đề tài, tôi mong muốn sẽ có được bài học kinh nghiệm để có thể áp dụng vào thực tiễn giảng dạy môn Tập làm văn trong trường Tiểu học Đại Kim nói riêng, trong ngành giáo dục Quận Hoàng Mai nói chung. Điều này càng có ý nghĩa nếu đề tài thành công, đồng thời là chất lượng học tập của các em học sinh cũng sẽ được nâng lên một cách đáng kể.

Chỉ tiêu: Cuối năm học, 100% học sinh có thể làm được bài văn miêu tả theo yêu cầu. Trên cơ sở kiến thức, kĩ năng về văn miêu tả đã được học, các em vận dụng tốt ở các lớp trên.
III.  Khách thể và đối tượng nghiên cứu:
Khách thể nghiên cứu: Phương pháo dạy học Tập làm văn ở Tiểu học

Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học Đại Kim. 
IV.  Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: 

Đối tượng khảo sát: Giáo viên, học sinh trong khối.
Đối tượng thực nghiệm: Học sinh.
V. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu
1. Phạm vi nghiên cứu:

Nhằm đi sâu vào một vấn đề và chỉ dừng ở mức độ sáng kiến kinh nghiệm nên tôi chỉ giới hạn đề tài trong phạm vi nghiên cứu việc dạy học kiểu bài văn miêu tả cho học sinh lớp 5. Với phạm vi nghiên cứu như vậy, tôi hi vọng sẽ thu được nhiều kết quả khả quan, góp phần thực hiện nhiệm vụ của một nhà giáo trong giai đoạn mới. 

2. Kế hoạch nghiên cứu:

Chọn đề tài này để nghiên cứu, tôi đề ra những nhiệm vụ cho từng giai đoạn như sau:

a) Giai đoạn 1: (Học kì I - Năm học 2022- 2023)


 Điều tra phân loại đối tượng học sinh lớp 5A7 của trường. Từ đó mạnh dạn áp dụng những biện pháp nhằm giúp học sinh yêu thích và học tốt kiểu bài miêu tả trong chương trình Tiếng Việt lớp 5.


b) Giai đoạn 2: (Học kì II - Năm học 2023 - 2023)


 Phát triển sáng kiến kinh nghiệm thành đề tài nghiên cứu. Tiếp tục áp dụng những biện pháp nhằm giúp học sinh lớp 5, nhất là học sinh trung bình - yếu yêu thích và học tốt kiểu bài miêu tả.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận : 

Miêu tả là lấy nét vẽ hay câu văn để biểu hiện các chân tướng của sự vật, giúp người nghe, người đọc hình dung được các đối tượng ấy. Văn miêu tả mang tính thông báo thẩm mỹ, giúp người đọc hình dung một cách cụ thể hình ảnh của sự vật thông qua những nhận xét tinh tế, những rung động sâu sắc thể hiện cảm xúc thẩm mỹ của người viết.
Với học sinh tiểu học, nhất là học sinh các lớp 5, việc hình thành và phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết là vô cùng quan trọng, được thực hiện ở tất cả các môn học và nổi bật nhất là ở  môn Tiếng Việt. Do đó, việc dạy Tập làm văn ở tiểu học góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện cho các em giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và học tốt các môn học khác. Chính những văn bản viết các em có được từ phân môn Tập làm văn đã thể hiện những hiểu biết thực tế, những kỹ năng sử dụng Tiếng Việt mà các em được học ở môn Tiếng Việt nói chung, phân môn Tập làm văn nói riêng và các môn học khác.
II. Cơ sở thực tiễn:
1. Thuận lợi:

a) Giáo viên:

- Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm, yêu nghề đã áp dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh một cách linh hoạt. 
- Nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh.
b) Học sinh:
- Đa số học sinh ngoan, có ý thức học tập, ham học hỏi, biết vâng lời, có ý thức tìm tòi. 
2. Hạn chế:

a) Giáo viên: 
- Việc vận dụng dạy học tích hợp chưa được giáo viên vận dụng triệt để nên lượng kiến thức, kĩ năng cung cấp cho các em trong một tiết Tập làm văn thường rất lớn, nhiều lúc dẫn đến tình trạng quá tải trong tiết học.

- Giáo viên đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới phương pháp dạy học nhưng đôi khi cũng ngại không dám “thoát li” các gợi ý của sách giáo khoa, sách tham khảo vì sợ sai và không đủ thời gian cho một tiết học.

b) Học sinh:

- Tiếng Việt là tiếng nói để giao tiếp của các em nhưng vốn Tiếng Việt lại rất hạn chế. Trong khi đó, việc học kiểu bài miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp 5 lại yêu cầu vốn từ ngữ, năng lực tư duy rất lớn. Vốn từ của các em chưa phong phú, chưa hiểu hết nghĩa của từ nên việc vận dụng vào bài làm còn nhiều sai sót.
- Do trong lớp có nhiều đối tượng học sinh nên giáo viên thường sử dụng phương pháp làm mẫu để tạo đà giúp học sinh trung bình, yếu làm văn. Phương pháp này giúp học sinh yếu  có thể làm được bài bằng những gợi ý. Tuy nhiên, một số học sinh học được lại thường hay bắt chước các câu, đoạn văn mẫu nên nhiều bài làm có các câu, đoạn giống nhau
-  Học văn miêu tả, làm văn miêu tả nhưng nhiều học sinh lại thiếu vốn sống thực tế nên dẫn đến một số tình huống hay gặp trong dạy học văn miêu tả như: Học sinh không biết làm bài nên bỏ giấy trắng hoặc làm bài văn rất ngắn - khoảng 4, 5 dòng; các em sử dụng các gợi ý của giáo viên hay sử dụng các đoạn văn mẫu để viết.

c) Cha mẹ học sinh:


Cha mẹ các em hầu như ít quan tâm đến việc học hành của các em do bận công việc, do nhận thức chưa đúng về giáo dục, do hiểu biết và trình độ còn hạn chế,…
II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG NHẰM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT KIỂU BÀI MIÊU TẢ TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP NĂM: 
Biện pháp 1. Điều tra phân loại học sinh:


Tôi điều tra, phân loại, nắm chắc từng đối tượng học sinh: năng khiếu, trung bình, học sinh yếu và học sinh cá biệt. Nắm chắc được đối tượng học sinh, tôi sẽ đề ra được kế hoạch dạy học phù hợp, có những biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất góp phần phụ đạo học sinh yếu biết làm văn miêu tả, có thể vận dụng làm được một bài văn hoàn chỉnh.
Ví dụ : Khi tôi yêu cầu học sinh viết bài văn  “Tả con vật mà em yêu thích”. Ở phần tả hoạt động của con vật học sinh viết : “Chiều mỗi khi em đi học về là chú chạy ra quấn quýt bên em chắc là chú đang vui mừng khi cả ngày đã không được gặp em và đến bây giờ mới được gặp bạn ấy đã nằm ngửa ra vẫy đuôi, chắc chắn chú đang muốn được em cù bụng”. Sau khi đọc, tôi đã hướng dẫn học sinh để học sinh sửa như sau : “Chiều chiều, từ xa chú nhìn thấy em đi học về, chú chạy ngay ra cổng vẫy vẫy đuôi, miệng còn sủa lên vài tiếng như đứa trẻ cất tiếng nói bi bô. Chiếc đuôi thì ngoe nguẩy tỏ ý rất vui mừng”. 

Kết quả điều tra học sinh lớp 5A7 đầu năm học 2022-2023 như sau : 

	
	Tốt
	Khá
	TB – Yếu

	
	Số lượng
(HS)
	Tỉ lệ %
	Số lượng
(HS)
	Tỉ lệ
%
	Số lượng
(HS)
	Tỉ lệ
%

	Đầu năm
	2
	3,2%
	35
	56,5%
	25
	40,3%


Sau khi nhận được kết quả, tôi căn cứ vào quá trình học tập hằng ngày, kết hợp với những ý kiến tham khảo thêm ở các giáo viên cũ và phụ huynh học sinh để phân loại học sinh lớp 5A7 thành các nhóm theo khả năng. Từ các nhóm phân chia đó, trong quá trình giảng dạy, tôi sẽ đề ra các yêu cầu cần đạt cho mỗi nhóm giúp các em hoàn thành bài văn đạt kết quả hơn.
+ Nhóm Tốt: tôi yêu cầu các em viết bài văn hay, câu văn giàu hình ảnh, sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa.
+ Nhóm Khá : tôi yêu cầu các em câu văn biết chọn lọc hình ảnh, bước đầu biết sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa.

+ Nhóm TB – Yếu: tôi yêu cầu các em viết được bài văn đúng yêu cầu đê bài, rõ bố cục. 
Biện pháp 2. Rèn cho học sinh kĩ năng quan sát:

 Quan sát theo trình tự từ xa đến gần và ngược lại, từ trong ra ngoài, từ bao quát đến chi tiết và ngược lại. Ghi chép những điều đã quan sát được. Tổ chức quan sát từng đối tượng cụ thể. Có thể hướng dẫn quan sát theo nhiều hình thức: quan sát trực tiếp đối tượng (sân trường), quan sát ở nhà (ngôi nhà em đang ở) , quan sát qua báo, đài (một ca sĩ đang biểu diễn, một danh hài mà em thích).
 Quan sát bằng nhiều giác quan: đây là thao tác quan trọng trong quá trình viết văn của học sinh tiểu học. Bên cạnh sự quan sát bằng mắt học sinh còn nên quan sát bằng thính giác (lắng nghe tiếng kêu, tiếng động của sự vật hiện tượng), khứu giác (ngửi được hương thơm của các loài hoa, động vật…). Với sự kết hợp đó thì học sinh sẽ có sự hình dung sinh động về sự vật hiện tượng qua bài viết hơn. 

 Quan sát đề phát hiện và tìm ra đặc điểm nổi bật của sự vật hiện tượng đó: Sở dĩ phải có thao tác này chính là vì để tránh việc đối tượng nào cũng như đối tượng nào thì mỗi đối tượng trong bài viết cần phải đặc điểm riêng, tránh sự nhàm chán, khô khan.
Ví dụ : Em hãy lập dàn ý tả cảnh biển nước ta.                     

                                     [image: image1.jpg]


                                                 
1 Mở bài: 
- Mùa hè vừa qua, em được bố mẹ cho đi thăm vịnh Hạ Long, em có mới dịp được ngắm vẻ đẹp của biển lúc bình minh.

2. Thân bài: 
*Buổi sáng: Mặt biển còn mờ hơi sương

- Ông mặt trời vừa nhô lên cảnh biển đã rực rỡ muôn màu.

- Phía trước em là cả một vùng trời nước mênh mông, phóng tầm mắt ra xa em thấy biển có một màu xanh lục. 

-Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của biển. 

-Thỉnh thoảng những con sóng bạc đầu xô bờ tung bọt trắng xóa.

- Các hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô trên biển như những ngôi nhà nhỏ.

*Buổi trưa ánh nắng chói chang hắt xuống mặt biển. 

- Nước biển như chuyển sang màu xanh thẳm. 

- Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển.

- Những ngọn sóng cao hơn, tung bọt trắng xóa vào thân tàu

- Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ.

* Chiều về:  

- Mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối từ từ khuất sau những dãy núi. 

- Nước biển nhuốm màu vàng nhạt.
- Khung cảnh ở đây chìm trong một màu tim tím 
- Đứng trước  biển lòng em như nhẹ nhàng, bình yên hơn.
3. Kết bài:  Em rất yêu vẻ đẹp của biển. Em hứa sẽ cùng các bạn bảo vệ biển tốt hơn....
Biện pháp 3. Chọn đề tài gần gũi, quen thuộc với học sinh:

- Học sinh học tốt thuận lợi nói chung có thể viết được những bài văn miêu tả chỉ bằng quan sát qua tranh ảnh, phim,… Nhưng đối với học sinh yếu của trường tôi, những đề tài xa lạ là điều cần tránh.. Các em đến trường học tập bằng ngôn ngữ Tiếng Việt tương đối hạn hẹp mà giáo viên lại yêu cầu các em hình dung, tưởng tượng rồi đặt câu, viết một bài văn miêu tả hoàn chỉnh với một đối tượng mà các em chưa nhìn thấy bao giờ thì đúng là điều quá sức đối với các em.
Ví dụ: Đề bài trong sách giáo khoa Tiếng Việt 5- tập 2- trang 134: Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích.
Với những đề bài như thế này, tôi mạnh dạn thay bằng đề bài khác : Tả trường em vào giờ ra chơi (thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ).
Dàn ý tả trường em vào giờ ra chơi 

a. Mở bài
- Giới thiệu về giờ ra chơi của trường em, sau đó dẫn dắt đến sân trường - địa điểm vui chơi chủ yếu của học sinh vào giờ ra chơi.

b. Thân bài
- Miêu tả khái quát cảnh sân trường trước giờ ra chơi:

+ Hình ảnh: Sân trường vắng lặng, không bóng người qua lại

+ Âm thanh: Yên tĩnh đến có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi qua vòm lá

+ Không khí: Bình yên và thanh tĩnh

- Miêu tả chi tiết cảnh sân trường vào giờ ra chơi:

+ Âm thanh báo hiệu giờ ra chơi vang lên - học sinh từ các lớp ùa ra sân

+ Sân trường đông đúc các bạn học sinh nên nhanh chóng trở nên chật chội.
+ Các bạn chia thành từng nhóm nhỏ, cùng chơi các trò chơi thú vị: đá cầu, nhảy dây, kéo co, đuổi bắt, ô ăn quan…

+ Những bạn không thích trò chơi vận động, thì ngồi đọc sách báo, ngồi trò chuyện với nhau…

+ Vài bạn tranh thủ lấy đồ ăn vặt ra để chia sẻ với nhau.
+ Khắp sân trường toàn là tiếng cười, tiếng nói chuyện ồn ã, sôi động của các bạn học sinh.
- Miêu tả khái quát cảnh vật xung quanh sân trường sau giờ ra chơi:

+ Âm thanh báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên, các bạn học sinh trở về lớp học.
+ ân trường bỗng trở nên rộng rãi và yên tĩnh trở lại.
+ Các chú chim nhỏ lại trở về trên cành bàng, ríu rít trò chuyện.
c. Kết bài 
- Nêu cảm nghĩ của em về giờ ra chơi trên sân trường

- Nêu ý nghĩa, vai trò của giờ ra chơi đối với học sinh

- Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không cho học sinh có cơ hội phát huy trí tưởng tượng của mình. Trong một lớp học có nhiều đối tượng học sinh như lớp tôi, khi ra đề bài cho các em, tôi luôn tạo cho các em quyền lựa chọn bằng cách ra nhiều đề bài (từ 2 đến 4 đề) để các đối tượng trong lớp đều có thể tự do chọn đề bài thích hợp cho mình, tránh áp đặt cho các em. 
Ví dụ: Khi ra đề bài tả người cho các em làm bài kiểm tra viết, tôi chọn bốn đề bài sau:


a) Tả một người thân trong gia đình em.


b) Tả một người bạn cùng lớp hoặc người bạn thân gần nhà em.


c) Tả một ca sĩ hay một nghệ sĩ hài mà em yêu thích.


d) Tả thầy giáo hoặc cô giáo mà em kính mến. 


Với bốn đề bài trên, các em có thể chọn đối tượng miêu tả là một nhân vật quen thuộc, gần gũi. Nhưng với một vài học sinh khác, các em cũng có thể chọn tả ca sĩ đang biểu diễn với rất nhiều chi tiết sống động mà các em đã có dịp quan sát trên ti vi qua các chương trình ca nhạc hoặc phim ảnh.
Biện pháp 4. Hướng dẫn học sinh lập dàn ý:

Đây là một việc làm khó. Tôi hướng dẫn cho học sinh lập dàn ý trước khi làm thành một bài văn hoàn chỉnh. Có lập được dàn bài thì mới có thể tìm ý, sắp xếp ý, viết thành một bài văn mạch lạc, bố cục rõ ràng, ý văn trong sáng.
Để giúp các em dễ dàng hơn trong việc tự lập dàn ý cho bài văn, khi dạy học các bài “Cấu tạo của bài văn miêu tả”, tôi chủ động giúp các em dựa vào nội dung phần Ghi nhớ trong sách giáo khoa, cùng xây dựng một dàn bài chung cho loại bài văn miêu tả đang học. Dàn bài chung này tôi sẽ ghi cố định ở một bảng phụ để làm cơ sở cho học sinh xây dựng dàn ý riêng cho mỗi bài văn miêu tả sau này. Dàn bài này cũng được sử dụng chung cho cả lớp trong các tiết tập làm văn có yêu cầu viết một đoạn văn hay hoàn chỉnh một bài văn. 

Tôi phải nắm vững yêu cầu của tiết quan sát và tìm ý gồm hai mặt : 

+ Chuẩn bị kiến thức phục vụ cho việc làm một đề văn theo yêu cầu đề bài đã cho. 

+ Hình thành phương pháp và kĩ năng quan sát gắn với miêu tả. 

Tôi phải rèn cho học sinh kĩ năng quan sát : 

+ Khi quan sát sử dụng các giác quan như mắt, mũi, tai, lưỡi,… đề nhìn, ngửi, nghe, nếm, … nhằm nhận biết về hình dạng, màu sắc, âm thanh, mùi vị, … 

+ Quan sát nhằm nhận ra những nét độc đáo đặc biệt của đối tượng chứ không phải thống kê. 

+ Trong quan sát cần gắn với cảm xúc, kỉ niệm, cuộc sống của người quan sát.

+ Từ việc quan sát học sinh tìm được từ ngữ diễn tả đúng và sinh động những điều đã quan sát được. 

+ Hướng dẫn học sinh lựa chọn trình tự quan sát : Trình tự không gian: quan sát toàn bộ đến quan sát từng phần, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, ngoài vào trong hoặc ngược lại. Trình tự thời gian: từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. 

Ví dụ : Tả cảnh cơn mưa rào mùa hạ. 
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1. Mở bài: Giới thiệu khung cảnh trước cơn mưa:
- Trời nắng kéo dài. Không khí oi bức. Cây cối như muốn khô héo.
- Bỗng có gió thổi mạnh, mát rượi. Mây xám đục đuổi nhau trên bầu trời.
- Bầy chuồn chuồn bay bay là là gần mặt đất, báo hiệu trời sắp mưa rất to.
2. Thân bài: Tả các bộ phận của cảnh vật theo trình tự thời gian.
- Lúc sắp mưa:
+ Mây đen kéo đến đen kịt bầu trời.
+ Gió nổi lên dữ dội, mỗi lúc một mạnh.
+ Cây cối ngả nghiêng theo gió.
+ Cát và bụi tung lên mù mịt, không còn nhìn rõ lối …
- Lúc bắt đầu mưa:
+ Mưa bắt đầu tuôn xối xả, mạnh mẽ xuống vạn vật.
+ Cây cối hai bên đường ve vẩy tha hồ tắm mưa.
+ Người đi đường vội vã tìm chỗ trú mưa.
+ Hạt mưa to, trắng xóa. Mưa như trút nước.
+ Tiếng sấm ì ầm, chớp nhoang nhoáng loằng ngoằng trên bầu trời như muốn xé toạt màn mây đen kịt.
+ Nước chảy thành những dòng lớn trên mặt đất.
+ Đường phố bỗng chốc vui mắt với những chiếc áo mưa đủ màu.
+ Ô tô lao nhanh trên phố làm nước bắn tung tóe.
+ Có mưa khí trời mát mẻ hơn, ai cũng cảm thấy dễ chịu.
- Lúc mưa tạnh:
+ Hạt mưa nhỏ dần, thưa dần rồi ngớt hẳn.
+ Cầu vòng hiện ra. Bầu trời trở lại xanh trong, mát mẻ.
+ Chim chóc rời chỗ nấp vỗ cánh hót vang,
+ Cây cối xanh tươi, đẫm nước long lanh dưới ánh mặt trời.
+ Mọi người tiếp tục công việc của mình.
3. Kết bài:
- Bầu trời sau cơn mưa quang đãng, không khí mát mẻ.
- Vạn vật và con người vui tươi, dễ chịu.
Biện pháp 5. Sử dụng phương pháp luyện tập theo mẫu:
Sử dụng phương pháp luyện tập theo mẫu trong dạy học Tập làm văn 4 không
đơn giản như Tập đọc, Tập viết... Trong phân môn này, phương pháp luyện tập
theo mẫu không có nghĩa là chép lại câu văn, đoạn văn, bài văn mẫu mà mẫu
cần luyện tập có thể là:
+ Mẫu về cách dùng từ, đặt câu.
+ Mẫu về cách quan sát, chọn lọc chi tiết cho bài văn miêu tả.
+ Mẫu về cách diễn đạt, cách dùng các biện pháp nghệ thuật.
Gợi ý cho học sinh khá, giỏi làm bài, trình bày câu văn, đoạn văn. Cả lớp theo dõi, nhận xét, tôi chốt lại. Nhưng điểm mấu chốt là tôi phải chú ý từng đối tượng học sinh, sửa chữa từng em, động viên sự sáng tạo của các em, dù là rất nhỏ.

Dựa trên một đề văn cụ thể, tôi hướng dẫn học sinh vận dụng các kiến thức kĩ năng đã học về đề văn đó để làm nhiều bài khác nhau, nhất là với đối tượng học sinh trung bình, yếu. 
Học bài văn tả người thân, học sinh tả ông nội. Khi gặp một đề văn yêu cầu tả một người hàng xóm, học sinh có thể sử dụng thứ tự miêu tả, bố cục, các biện pháp nghệ thuật đã sử dụng ở đề bài trước để thực hiện làm đề bài thứ hai. Tất nhiên, tôi phải giúp học sinh tránh sự sao chép nguyên văn.
Ví dụ : Đề bài : Tả người thân của em. 

- Đối với học sinh khá, giỏi, một bài văn các em sẽ viết như sau : 

“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời”. Giai điệu của câu hát cất lên khiến lòng em không khỏi bồi hồi, xao xuyến nghĩ về người mẹ kính yêu của mình. Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ em, người giữ hơi ấm hạnh phúc, và tình yêu thương cho cả gia đình. Em yêu mẹ của em biết chừng nào!

Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi. Mẹ có một thân hình nhỏ nhưng cao ráo. Mẹ em có một khuôn mặt trái xoan vô cùng hiền lành và phúc hậu. Gương mặt mẹ em đã có nhiều chân chim, do thời gian và mưa nắng dãi dầu, cũng một phần là vì sự vất vả mưu sinh cho cuộc sống của gia đình em. Mái tóc mẹ em đen mượt và được để dài, lúc nào cũng được mẹ em búi hoặc buộc một cách vô cùng gọn gàng. Mái tóc mẹ em lúc nào cũng thoang thoảng mùi đinh hương, bồ kết. Do mẹ em là một người phụ nữ sống khá truyền thống nên mẹ không hay dùng các loại dầu gội đầu hiện đại. Bàn tay mẹ gầy gầy xương xương, nhưng chính đôi bàn tay lại ngày qua ngày, tháng qua tháng chăm sóc cho mấy chị em chúng em từng bữa ăn tới giấc ngủ. Em thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười mà lúc nào trong lòng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mẹ em lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho gia đình em rất chu đáo. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của em, sớm nào cũng chuẩn bị những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, đủ năng lượng cho một người làm việc và học tập của bố con em. Mẹ là người vun vén, chăm lo cho từng bữa ăn tới giấc ngủ, giữ gìn hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Mẹ em tuy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Mẹ không bao giờ nuông chiều con cái quá mức mà luôn dạy, chỉ bảo cho em những bài học về cách cư xử, về đạo lý làm người. Mẹ còn là người luôn quan tâm đến việc học hành của chúng em chỉ dạy cho chúng em từng bài tập về nhà.

Mẹ là người mà em yêu quý và kính trọng nhất. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để mẹ luôn vui vẻ không bao giờ phải phiền lòng, buồn bã vì con cái.
- Đối với học sinh trung bình, yếu bài văn các em sẽ được viết như sau : 

Trong gia đình em, người mà em yêu quý và kính trọng nhất là mẹ.

Năm nay, mẹ ba sáu tuổi. Dáng người thon thả. Mái tóc dài mượt mà và óng ả. Khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt mẹ sáng long lanh như ngọn đuốc dõi theo từng bước đi của em. Môi mẹ đỏ tươi, luôn in lại những nụ cười rạng rỡ. Làn da của mẹ trắng mịn như được thoa một lớp phấn. Mẹ ăn mặc rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Hằng ngày, ngoài những công việc giảng dạy ở trường và tham gia các công tác đoàn thể mẹ còn phải lo chăm sóc chu đáo cho gia đình. Tối đến, dù bận soạn bài nhưng mẹ vẫn dành thời gian giảng bài cho em. Những hôm em ốm, nhờ có bàn tay mẹ chăm sóc mà em đã nhanh khỏi để đến trường. Hằng ngày, mẹ phải dậy sớm để lo bữa sáng cho gia đình. Công việc bận rộn như vậy nhưng lúc nào mẹ cũng rất vui. Mẹ không những là người mẹ dịu dàng, đảm đang mà mẹ vừa là người chị, người bạn của em những lúc vui buồn. Có mẹ, em thấy ấm lòng. Em rất kính trọng mẹ em, mẹ xứng đáng là người "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" mà nhà trường đã trao tặng danh hiệu cho mẹ trong công tác.

Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ.
Biện pháp 6. Cá thể hoá hoạt động dạy học:


- Quan tâm đến đối tượng học sinh trung bình, yếu đồng thời vẫn đảm bảo phát triển năng lực cảm thụ văn học đối với học sinh khá, giỏi.
 Ví dụ :

+ Bài làm của một học sinh khá, giỏi: Ngoài ngôi nhà thân yêu đã gắn bó với tuổi thơ của em thì trường em chính là ngôi nhà thứ hai. Đi đâu xa, em nhớ nhà và mỗi khi về nhà thì em lại nhớ đến ngôi trường thân yêu này.


+ Bài của một học sinh trung bình: Nằm ngay bên con đường làng trải đá là ngôi trường thân yêu của em.

+ Bài làm của một học sinh yếu: Mỗi ngày em thường cắp sách đến ngôi trường quen thuộc của em.

- Khi học sinh đặt câu nêu cảm nghĩ của mình ở phần kết bài, tôi quan tâm đến từng em. Đối với học sinh trung bình, yếu, tôi hướng dẫn cụ thể cho các em bằng những gợi ý như:


+ Em hãy nói tình cảm của mình đối với ngôi trường (yêu, ghét)? (Em rất yêu ngôi trường).


+ Em thể hiện tình yêu đó bằng những việc làm như thế nào ? (Em trồng cây, chăm sóc bồn hoa để trường em ngày càng đẹp hơn hay Em không bao giờ phá phách làm hỏng đồ đạc hay bẻ hoa của nhà trường)

- Tuyệt đối không được hướng dẫn học sinh một cách đồng loạt để các em có những câu văn nghĩa chung chung như: “Cô giáo em có mái tóc đen huyền, mượt như nhung. Đôi mắt cô đen trong và sáng long lanh. Nước da của cô trắng mịn màng” hay “ Trường em cao bốn tầng được sơn màu nâu. Cột cờ cao chót vót. Trên đỉnh cột cờ, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Giờ ra chơi, các bạn ùa ra khỏi sân lớp như bầy ong vỡ tổ”.
Phải hướng dẫn để học sinh tìm ra những nét đặc sắc của cảnh. Những nét đặc sắc đó giúp người đọc hình dung được cảnh vật cụ thể mà không lẫn lộn với cảnh vật khác. 
Ví dụ: Để hướng dẫn học sinh tả ngôi trường thân yêu, tôi cho học sinh quan sát, tìm ý và chọn những chi tiết mà chỉ trường tôi mới có: “ Ngôi trường của em không giống bất cứ một ngôi trường tiểu học nào. Đó là một ngôi trường kiên cố nằm cạnh con sông Tô Lịch khoác trên mình hai màu trắng và cam đất. Nơi ươm mầm biết bao những ước mơ của chúng em thành sự thật. Ngôi trường Đại Kim đã có từ rất lâu nhưng vừa được xây mới lại cách đây hai năm”.
Biện pháp 7. Chữa bài thường xuyên có hiệu quả:

- Trước tiên, tôi phải đọc bài của học sinh và xem xét về cả hai mặt nội dung và hình thức:

 + Về nội dung: 

Bài viết đã bám sát đề bài chưa? 
Nội dung đã miêu tả đúng trọng tâm chưa? 
Các chi tiết trong bài miêu tả đã đúng trình tự chưa ? 

+ Về hình thức :  

Bài viết có đúng thể loại không ? 

Bố cục có hợp lí, cân đối, chặt chẽ, mạch lạc không ? 

Câu văn và cách dùng từ chỗ nào hay chỗ nào chưa hay ?

Chữ viết, lỗi chính tả của bài văn ?

- Đi đôi với công việc chữa bài là phải hướng dẫn học sinh sửa bài. Phải giúp các em phát hiện ra những điểm hay cần học tập và những điểm chưa hay, chưa đạt để sửa chữa trong bài văn của mình. Trên cơ sở đó, các em phải sửa lại bài làm của mình cho hay hơn, đúng hơn.
- Bài văn có lỗi hoặc sai sót, tôi gạch dưới và ghi nhận xét ra ngoài lề bên trái. Với bài văn mắc nhiều lỗi : 

+ Lỗi chính tả : gạch chân :  trồng chất, mưa nặn hạt,….
+ Lỗi dùng từ : dùng ngoặc đơn : Hàng ngày, em chăm (bẵm) cho cây hồng nhung. 
+ Lỗi viết câu : dùng móc vuông : Những hôm mưa ấy. 
+ Lỗi diễn đạt :  dùng dấu móc ngoài lề và kí hiệu dđ : 
Trong gia đình em, em yêu bố mẹ em nhất. Nhưng người hôm nay em muốn tả là mẹ, người đã hi sinh bao nhiêu thứ cho gia đình.
Tôi tránh việc chê bai các em nhưng cũng không được lạm dụng lời khen, tạo sự thờ ơ của học sinh đối với lời khen do được khen quá nhiều, khen không đúng lúc. Kiểu như mỗi lần các em nói xong, nhiều lúc chỉ là nhận xét bạn đã viết hoa đầu câu chưa, tôi nhận xét “Em giỏi lắm!”.
Ví dụ : Đề bài “Tả thầy cô giáo cũ của em”. 
Năm tháng rồi cũng qua đi. Chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người. Bây giờ dù đã học lớp 5, sắp phải tạm biệt mái trường Tiểu học Đại Kim, thầy cô, bạn bè. Nhưng suốt năm năm học đó em không sao quên được hình ảnh của cô Đoan – người đã dạy dỗ em từ những buổi đầu tiên cắp sách tới trường. Cô Đoan tầm 30 tuổi. Cô có dáng người thon thả, cao cao. Gương mặt hình trái xoan và rất xinh. Mái tóc được uốn lượn và có màu nâu nhạt. Hai gò má lúc nào cũng ửng hồng. Ánh mắt cô lúc nào cũng trìu mến nhìn chúng em. Chiếc mũi cao nhưng rất phù hợp với khuôn mặt. Em rất thích ngắm cô lúc cô cười. Nụ cười ấy rất tươi. Mỗi khi đi dạy cô đều mặc những bộ trang phục phù hợp với dáng người.
 => Với bài văn này tôi nhận xét : Bài làm tốt, biết dùng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.   

Biện pháp 8. Làm giàu vốn từ cho học sinh:

Nếu học kiểu bài kể chuyện, học sinh chỉ tái hiện lại nội dung câu chuyện đã nghe, đã đọc là có thể đạt được yêu cầu cơ bản của đề bài thì văn miêu tả đòi hỏi phải có một vốn từ phong phú mới có thể làm bài. Thế giới quanh ta rất phong phú, đa dạng và không ngừng biến đổi. Người viết văn không thể “vẽ” được một cảnh, một người nếu bản thân người ấy thiếu vốn từ, vốn sống.
Làm giàu vốn từ cho học sinh có nghĩa là giúp cho các em nắm một số từ gợi tả để có thể dùng trong miêu tả. 
Ví dụ: Tôi yêu cầu học sinh tìm các từ ngữ gợi tả mái tóc (vàng hoe, đen nhánh, bạc phơ, cháy nắng, óng ả, xoăn tít,…); khuôn mặt (bầu bĩnh, vuông chữ điền, trái xoan, khắc khổ,…); nước da (trắng trẻo, trắng hồng, ngăm ngăm, bánh mật, đen sạm,…); dáng người (nhỏ nhắn, gầy gò, đẫy đà, to khoẻ, cao cao,…); nụ cười (khanh khách, sằng sặc, mủm mỉm, ha hả,…).
Cho học sinh tìm từ bằng các hình thức như: quan sát thực tế (quan sát người bạn), quan sát tranh ảnh, xem phim, đọc sách, nhất là qua các phân môn của Tiếng Việt hoặc các môn học khác và qua hình thức trò chơi,…
Ví dụ : Viết một đoạn văn tả người thân.
      “Ầu ờ…cái ngủ mà ngủ cho lâu. Để mẹ đi cấy đồng xa chưa về”. Từ ngoài cổng, em đã nghe thấy tiếng ru của mẹ, tiếng ru ấm áp, dịu êm cất lên từ sâu thẳm trái tim. Cũng chính lời ru ấy đã nuôi em lớn khôn. Mẹ là người em yêu nhất thế gian. Mẹ em đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, thuần hậu toát ra từ nét mặt, tâm hồn. Mẹ không cao lắm nhưng dáng dong dỏng, thanh thoát. Mẹ có mái tóc dài, đen mà em luôn thầm mơ ước. Mỗi khi mẹ bước đi, mái tóc óng ả sóng sánh theo. Đôi mắt mẹ lúc nào cũng sáng lên một ánh nhìn hiền hậu. Phía đuôi mắt sau bao nhiêu năm tháng vất vả đã hằn những vết chân chim. Em rất thích cái miệng tươi cười của mẹ. Giọng nói của mẹ truyền cảm. Mỗi khi mẹ nói chuyện nhất là lúc mẹ hát ru em, em đều lắng tai nghe thấy thật hay và ấm áp. Em yêu giọng hát ấy của mẹ và yêu luôn những lời hát ru của mẹ nữa. 
Khi các em diễn đạt câu văn không có hình ảnh và không có sử dụng biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa thì câu văn trở nên khô khan, tẻ nhạt, khó thu hút ngưới đọc. Do đó các tiết luyện từ và câu tôi hướng dẫn kĩ các em luyện tập qua các bài tập rèn kĩ năng viết đoạn văn, tôi luôn gợi ý các em lập ý trước khi cho học sinh viết thành lời cụ thể. 

Ví dụ : Bài 3 – trang 88 (TV5 – tập 1) 

Tôi gợi ý :  

- Em chọn từ ngữ nào trong mẩu chuyện trên. 

- Quê em có những hình ảnh đẹp gì?  (HS kể: cánh đồng, …)

- Em hãy đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa và phải biết bộc lộ tình cảm của mình về quê hương trong câu văn. 
Biện pháp 9. Giúp học sinh luyện viết câu hay:
- Trước hết, mọi học sinh phải viết được câu văn đúng ngữ pháp. Đây là yêu cầu cơ bản (vì câu là đơn vị lời nói). Đối với học sinh giỏi, tôi yêu cầu học sinh đặt câu đúng ngữ pháp, giàu hình ảnh, tạo được sắc thái riêng của đối tượng miêu tả. Đối với học sinh trung bình, yếu, tôi hướng dẫn học sinh đặt được câu đúng, thể hiện được ý cần nói. 
Ví dụ: Miêu tả mái tóc của một bạn:


+ Với học sinh yếu: Tóc bạn Loan đen huyền.

+ Với học sinh trung bình: Bạn Loan có mái tóc đen huyền, dài ngang vai.


+ Với học sinh khá, giỏi:  Loan có mái tóc đen huyền, óng ả, xoã ngang vai mà không thể lẫn lộn với bất cứ bạn nào trong lớp được.
- Biết dùng dấu câu đúng, nhất là dấu chấm và dấu phẩy. Ngắt câu đúng sẽ diễn đạt rõ ràng, người đọc, người nghe dễ dàng tiếp nhận thông tin. Việc dạy cho các em sử dụng đúng dấu câu đã được tiến hành từ các lớp dưới và phải được thường xuyên ôn luyện. Tôi đưa ra các trường hợp sử dụng dấu câu chưa đúng để cả lớp nhận xét. 
Ví dụ :

+ Trong lớp em ai cũng mến bạn Loan. 


+ Cột cờ cao chót vót lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay.


+ Sân trường mát rượi bởi bóng của những cây bàng cây phượng.


Học sinh trao đổi, sửa chữa:


+ Trong lớp em, ai cũng mến bạn Loan. 


+ Cột cờ cao chót vót, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay.


+ Sân trường mát rượi bởi bóng của những cây bàng, cây phượng.
- Trong giờ dạy, tôi luôn quan tâm đến việc chữa lỗi về dùng từ trong đoạn văn của các em. Tôi dùng những câu gợi mở giúp các em tự phát hiện ra từ dùng thiếu chính xác, rồi dùng từ thích hợp để thay thế, không áp đặt học sinh. 

Ví dụ : Qua đề bài : “Tả người bà mà em kính yêu”. Có học sinh viết : “Bà của em có đôi mắt hiền lành.”
Tôi sẽ sữa như sau : 

+ Theo các con, từ “hiền lành” nghĩa là gì? 

+ Tôi chốt lại : từ “hiền lành” là tính từ nói về tính tình của người hoặc vật nói chung. Còn ở đây tả đôi mắt của bà. Vậy các con hãy tìm từ thay thế cho thích hợp hơn. 
+ HS phát biểu, sau đó tôi hướng dẫn, chốt lại các con sẽ chọn được từ “hiền từ”. Viết lại câu: “Bà em có đôi mắt hiền từ.”
Biện pháp 10. Hướng dẫn học sinh tích luỹ vốn kiến thức văn học:

- Phân môn tập làm văn ở tiểu học có nhiệm vụ rất quan trọng là rèn kỹ năng nghe, nói, viết. Nhưng học sinh còn lúng túng không biết lắng nghe gì, nói gì, viết gì. Vì vậy, dạy học cho học sinh biết quan sát tìm ý để hình thành thói quen chuẩn bị bài tốt là một yêu cầu quan trọng khi làm văn. Muốn quan sát tốt, học sinh cần nắm được cách quan sát và những yêu cầu quan sát để làm văn. Cùng một đối tượng (ví dụ cùng một con gà trống) nhưng mỗi cá nhân lại có sự cảm nhận riêng (có em thích màu sắc bên ngoài, có em thích dáng vẻ oai vệ, có em lại thích tiếng gáy, …). Tôi phải tôn trọng ý kiến của các em, không phê phán vội vàng, chủ quan, phải giúp học sinh tự tin trong học tập. Tuy nhiên, để miêu tả một đối tượng nào đó, tôi giúp các em biết quan sát đối tượng theo từng góc nhìn, từng thời điểm, biết cảm nhận và chọn “điểm nhấn” của đối tượng tạo ra nét riêng biệt trong bài văn của mình. Do vậy, để đảm bảo tính chân thực của bài miêu tả cần phải được bắt nguồn từ quan sát trực tiếp đối tượng miêu tả, kết hợp với kinh nghiệm sống, trí tưởng tượng của học sinh, phải thể hiện được tình cảm, cảm xúc thực của các em trước đối tượng miêu tả. Tính chân thực đòi hỏi phải có chi tiết thực, tả đúng bản chất của đối tượng miêu tả, thể hiện được những nét đẹp đẽ, đúng đắn trong tư tưởng, tình cảm của người học sinh khi bộc lộ thái độ của  các em với đối tượng miêu tả. 

- Tích luỹ văn học là điều kiện tối thiểu để học tốt môn Tiếng Việt, nhất là phân môn Tập làm văn. Tôi đã cho học sinh sử dụng sổ tay chính tả để ghi chép những tiếng khó, ghi những trường hợp mắc lỗi chính tả đã được sửa chữa. Trong môn Tập làm văn, đây cũng là một biện pháp tích cực để giúp học sinh trau dồi vốn kiến thức văn học. Sổ tay văn học dùng cho các em ghi chép các ý hay, các câu, đoạn văn hay. Việc ghi chép này không nhất thiết để cho học sinh khi làm văn sẽ mở ra sử dụng nhưng trước hết, qua mỗi lần ghi chép, các em sẽ được một lần đọc, ghi nhớ, bắt chước, lâu dần thành thói quen. Khi làm bài, những từ ngữ, hình ảnh, ý văn sẽ tự động tái hiện, giúp học sinh có thể vận dụng trong bài làm.
Ví dụ : 

Hãy chọn từ ngữ thích hợp trong các từ sau: ríu rít, líu lo, liếp chiếp, rộn ràng, tấp nập, là là, từ từ, tíu tít, hối hả để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: 

“Tiếng chim ……… báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ông mặt trời ……… nhô lên từ lũy tre làng. Khói bếp nhà ai ………. bay trong gió. Đàn gà con ……gọi nhau …… theo chân mẹ. Đường làng đã ………….người qua lại. 

Với một đoạn văn tả ngoại hình của mẹ học sinh viết như sau: 
 Nếu ai hỏi em, cháu yêu nhất điểm gì ở mẹ, em sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là bàn tay mẹ. Từ hồi mới học lớp lá, em đã nhớ từng lời bài hát “Bàn tay mẹ”. Bàn tay mẹ thô ráp, cháy nắng, bàn tay mẹ gầy guộc và có những vết chai. Thời gian và sự vất vả đã làm cho bàn tay trắng, mềm mại ngày nào trở nên thô ráp. Nhưng đối với em đó là bàn tay đẹp nhất. Bàn tay của sự dịu dàng, chở che, chăm sóc cho các con. => Ở đây sử dụng những câu văn giàu hình ảnh và các từ có chọn lọc. 
Biện pháp 11. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu, cảm nhận cái hay, cái đẹp của một đoạn văn:
Nói cách khác là biết học tập, “trộm” những câu văn, ý văn mà mình đọc được của bạn bè, thầy cô hay ở đâu đó rồi biến nó thành ý riêng trong câu văn, bài văn của mình. Tôi khuyến khích các em tích cực đọc sách, báo hoặc những bài văn hay (văn mẫu) và ghi chép lại những chi tiết, hình ảnh mình thích vào một cuốn sổ tay. Sau đó sẽ chọn lựa một số câu và ghi ra giấy dán vào mục “Lời hay ý đẹp” ở lớp để giới thiệu cho các bạn khác cùng tham khảo. Chính bản thân tôi là người thường xuyên đọc những “lời hay ý đẹp” mà các em sưu tầm được để khi gặp trường hợp có thể vận dụng, “trộm” những từ ngữ, ý văn đó mà các em không nhớ, không biết vận dụng tôi sẽ chủ động gợi ý giúp các em nhớ lại, tập vận dụng vào bài của mình. Hoặc khi phát hiện các em biết học tập, bắt chước cách diễn đạt, cách dùng từ ngữ, ý văn của người khác (không sao chép), tôi sẽ động viên, khích lệ các em tiếp tục phát huy. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên tổ chức cho các em nhận xét, đánh giá bài của bạn (cách dùng từ, đặt câu, ...) rồi rút kinh nghiệm, vận dụng vào bài của mình theo các bước:

+ Chọn đọc bài, câu văn của bạn và trao đổi, bàn bạc, suy nghĩ tìm ý hay, cách chỉnh sửa những ý chưa hay, chưa phù hợp.

+ Rút kinh nghiệm, học tập ở bài làm của bạn để bổ sung, chỉnh sửa bài làm của mình.
        Hướng dẫn học sinh tìm hiểu để cảm nhận cái hay, cái đẹp qua việc đọc một đoạn văn được thầy cô tiến hành qua nhiều tiết học. Cảm nhận được cái hay, cái đẹp, các em sẽ hình thành được những cảm xúc thẩm mĩ, giúp cho việc học tập làm văn tốt hơn, nhất là văn miêu tả.

Kết quả học sinh có thể tự đặt các câu hỏi như:

+ Đoạn văn này miêu tả đặc điểm gì của nhân vật ?


+ Đoạn văn này dùng những từ láy nào để miêu tả hình ảnh của nhân vật?


+ Có thể dùng những hình ảnh so sánh nào cho đoạn văn ?...
Biện pháp 12. Rèn kĩ năng sắp xếp, diễn đạt ý:
* Tập diễn đạt câu văn (nói, viết) trọn ý, sắp xếp các ý, các câu văn lôgic:

Các em sẽ biết tự diễn đạt câu văn trọn ý khi các em biết sắp xếp các từ ngữ thành câu văn đúng ngữ nghĩa, biết sắp xếp các câu văn thành đoạn văn lôgic, đúng chủ đề. Tuy nhiên, đây là việc làm rất khó, cần được tập luyện thường xuyên  và khá mất thời gian, mà thời gian ở các tiết học Tập làm văn lại có hạn, vì vậy, bản thân tôi thường thực hiện không chỉ ở các tiết Tập làm văn mà ở cả các tiết học khác như Luyện từ và câu hay Chính tả. Với những bài tập có yêu cầu liên quan đến việc phải trình bày, sắp xếp các ý, câu văn lôgic, hoặc ở một số tiết Tập làm văn, tôi thường chủ động chuẩn bị các từ ngữ, câu văn theo chủ đề nhất định đủ dùng cho học sinh hoạt động theo dự kiến. Cho các từ ngữ, yêu cầu học sinh dùng những từ ngữ đó sắp xếp lại thành những câu văn hoàn chỉnh (hoặc dùng những câu văn sắp xếp thành đoạn văn) theo chủ đề mà tôi yêu cầu. Tiếp đó có thể tổ chức nhận xét, đánh giá, sửa chữa. Cần đánh giá, nhận xét trên sự sáng tạo của học sinh, tôn trọng ý tưởng của học sinh, không nhất thiết phải đúng theo mẫu ấn định sẵn. Tuy nhiên cũng cần phải điều chỉnh, sửa chữa nếu chưa phù hợp. Ngoài ra, ngay cả khi các em trả lời câu hỏi của thầy cô, của bạn bè hoặc khi yêu cầu các em trình bày một vấn đề nào đó, tôi đặc biệt chú trọng đến cách trình bày, diễn đạt của các em (nhất là với những học sinh yếu). Khi thấy học trò trình bày vấn đề lủng củng, không rõ ràng hoặc sử dụng từ ngữ không phù hợp, tôi sẽ nhận xét khéo và gợi ý, tập cho các em và cả các bạn khác cùng cân nhắc, diễn đạt lại vấn đề sao cho trôi chảy, rõ ràng, đủ ý, và dễ hiểu.

*Tập kiểm tra, rà soát lại bài viết về nội dung, cách diễn đạt, cách trình bày:

Đối với học sinh lớp 5 thì đây là việc làm khó khăn, ít em tự thực hiện được. Việc tập cho các em biết tự kiểm tra, rà soát lại bài viết về cả nội dung và cách diễn đạt, cách trình bày là rất cần thiết, nó không chỉ giúp các em nâng cao khả năng làm văn, nâng cao chất lượng câu văn, đoạn văn, bài văn của các em mà còn giúp cho các em rèn luyện kĩ năng trình bày, diễn đạt vấn đề. 

Trong mỗi giờ Tập làm văn, nhất là văn viết, tôi hết sức chú trọng việc tập cho học sinh biết tự cân nhắc, trau chuốt câu văn, ý văn  cho phù hợp. Khi các em hoàn thành bài tập, tôi thường tổ chức cho các em đọc lại bài, đối chiếu với yêu cầu của đề bài để kiểm tra xem nội dung bài làm đã đảm bảo chưa? Câu văn, ý văn đã rõ ràng, đủ ý chưa?...Thời gian đầu các em sẽ rất bỡ ngỡ, khó thực hiện, tôi tập cho cả lớp cùng thực hiện chung trên một vài bài, sau đó là cùng thực hiện trong nhóm, dần dần là mỗi cá nhân sẽ tự kiểm tra, rà soát trên bài làm của mình. Ngay trong quá trình các em làm bài, tôi cũng theo dõi, giúp các em tự nhận xét, kiểm tra, điều chỉnh kịp thời những chỗ chưa hay, chưa phù hợp, tập cho các em biết chú trọng đến cách diễn đạt sao cho đúng, đủ, rõ ý. 

                 Đề bài: Hãy miêu tả một người bạn thân của em.

Học sinh quan sát, viết nhanh ra giấy những điều mà mình quan sát được. Ví dụ:


+ Bạn Huyền My học chung lớp với em.

+ Bạn chơi thân với em từ năm học lớp 1.


+ Chúng em rất thân nhau.


+ Em sẽ cố gắng làm những điều thật tốt để tình bạn của chúng em mãi mãi bền lâu.


+ Những ngày bạn nghỉ học, em cảm thấy rất nhớ.


+ Bạn có nước da trắng hồng.


+ Bạn hay phát biểu và hiểu bài rất nhanh nên được thầy và các bạn khen ngợi.


+ Bạn rất hay cười.


+ Mái tóc bạn không đen như tóc em nhưng dài hơn.


+ Bằng tuổi với em nhưng cao hơn em một cái đầu.


+ Nga viết chữ rất đẹp. Bạn đã được chọn dự thi viết chữ đẹp vòng trường và đạt giải ba. 


+ Mỗi khi bạn cười, hai lúm đồng tiền trên má hiện rõ trên khuôn mặt ngăm đen dễ thương.

+ Bạn không gây gổ với ai bao giờ.


Sau khi tìm ý, cho các em chọn và sắp sếp ý thành các đoạn mở bài, thân bài, kết bài phù hợp. Ví dụ:


* Đoạn mở bài:


Tuổi học trò, ai cũng có một người bạn thân. Người đó sẽ giúp chúng ta học tập va cùng vui chơi với chúng ta. Và người bạn đó là Huyền My học cùng em từ năm lớp 1. 

* Đoạn thân bài:


Bằng tuổi với em cao hơn em một cái đầu. Bạn có nước da ngăm ngă. Bạn rất hay cười, mỗi khi bạn cười, hai lúm đồng tiền trên má hiện rõ trên khuôn mặt ngăm đen dễ thương Huyền My có đôi mắt to rất đẹp với hàng lông mi dài, cong. Đôi mắt bạn luôn ánh lên ra vẻ hồn nhiên, chất phác. Mái tóc bạn không đen như tóc em nhưng dài hơn. My viết chữ rất đẹp, bạn đã được chọn dự thi viết chữ đẹp vòng trường và đạt giải ba. Ở lớp, cô giáo thường khen bạn hiểu bài rất nhanh. Em chưa thấy bạn gây gổ với ai bao giờ. 
* Đoạn kết bài:


Mỗi khi vắng Huyền My, nhất là những ngày bạn nghỉ học, em cảm thấy rất nhớ. Em sẽ cố gắng làm những điều thật tốt để tình bạn của chúng em mãi mãi bền lâu.


Tôi cần lưu ý cho học sinh mục đích của từng đoạn văn. Đoạn mở bài có tác dụng giới thiệu cho người đọc, người nghe biết xuất xứ nhân vật. Đoạn thân bài là bức tranh vẽ bằng lời về hình dáng, đường nét, cử chỉ, hoạt động, tính nết của nhân vật. Có chọn được những chi tiết đặc sắc, tiêu biểu thì ta mới nhận ra nhân vật đó mang những cá tính riêng. Bạn học sinh trong bài là một học sinh vùng nông thôn với những đặc điểm riêng, cá tính riêng không lẫn lộn với bất cứ bạn học sinh nào khác. Đoạn kết bài mang đậm dấu ấn cá nhân của người viết. Không thể có đoạn kết bài chung cho mọi học sinh. Tôi hướng dẫn học sinh nêu được cảm xúc tự nhiên, chân thật, không sáo rỗng kiểu như: Em rất yêu quý bạn…
GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM

Giáo viên: Trần Khánh Huyền              Thứ            ngày        tháng        năm 20
Môn: TẬP LÀM VĂN
        KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

Tuần: 12 Tiết: 24
  
Bài:    LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI  (quan sát và chọn lọc chi tiết)

I- MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Sau tiết học, HS: 


- Nhận biết được những chi tiết miêu tả tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng, hoạt động của nhân vật qua những 2 bài văn mẫu (Bà tôi, Người thợ rèn).
-  Từ đó hiểu: khi quan sát, khi viết bài tả người phải biết chọn lọc để đưa vào bài những chi tiết biêu biểu, nổi bật, gây ấn tượng.

2. Kĩ năng: 


- Biết thực hành, vận dụng hiểu biết  đã có để quan sát và ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người thường gặp. 
3. Thái độ: 


- Yêu thương, quý mến mọi người xung quanh. Yêu thích tiếng Việt.
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng điện tử, máy chiếu, SGK, SGV 
- HS:   SGK, vở ô li, ...

III- NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	TG
	NỘI DUNG CÁC HĐ
DẠY HỌC
	PHƯƠNG PHÁP-HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TƯƠNG ỨNG
	ĐD DH

	
	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	5’
	A- KTBC
	 - Yêu cầu HS:

+ Nêu cấu tạo của bài văn tả người
+ Nêu dàn ý bài văn tả người thân trong gia đình

→ GV đánh giá
	- 2 HS nêu
- HS khác nhận xét
	

	1’

30’
	B- BÀI MỚI
1- Giới thiệu bài

2- Hướng dẫn HS làm BT

Bài 1: Đọc bài văn ghi lại những đặc điểm ngoại hình của người bà
Mục tiêu : Nắm được ngoại hình của nhân vật. 
Bài 2: Đọc và ghi lại những chi tiết tả người thợ rèn đang làm việc trong bài văn

Mục tiêu : Ghi lại được các hoạt động của nhân vật

	- Nêu mục tiêu – ghi bảng tên bài

- Mời HS đọc yêu cầu, nội dung BT 

- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân
- Cho HS trình bày ý kiến

- GVNX, chốt câu trả lời đúng

- GV chốt: Nghệ thuật quan sát, miêu tả ngoại hình của tác giả

- Mời HS đọc yêu cầu, nội dung

- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân

GV quan sát, giúp đỡ (nếu cần)

- Cho HS trình bày
- GVNX, đánh giá, chốt lời giải đúng

- GV chốt: nghệ thuật quan sát, miêu tả hoạt động của nhân vật
	- Ghi vở - mở SGK

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

- HS thực hiện

- 1-2 HS làm bảng phụ
- HS đọc làm bài
- HS khác NX, BS

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

- HS thực hiện
- 1-2 HS làm bảng phụ
- HS đọc bài làm

- HS khác NX, góp ý


	Phấn màu

BP

BP

	3’
	C- CỦNG CỐ - DẶN DÒ
	- Qua phân tích 2 bài văn, em thấy việc quan sát và chọn lọc chi tiết có tác dụng gì ?

→ GV chốt
- Nhận xét tiết học

- Dặn HS quan sát và ghi lại có chọn lọc kết quả quan sát một người em thường gặp
	- 2HS nêu

- HS nghe, ghi nhớ
	


Kết quả : 

 Sau gần một năm học thực hiện, theo nhận định của bản thân, chất lượng học tập kiểu bài miêu tả trong phân môn Tập làm văn của lớp tôi có sự chuyển biến rõ rệt - theo nhận xét của Ban Giám Hiệu nhà trường. Cụ thể, kết quả khảo sát trong cuối năm học 2022 - 2023 như sau:
* Năm học 2022- 2023: Sĩ số lớp là 62 học sinh
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	

	
	Số lượng
(HS)
	Tỉ lệ %
	Số lượng
(HS)
	Tỉ lệ
%
	Số lượng
(HS)
	Tỉ lệ
%
	

	Cuối HKI
	10
	16,1%
	47
	75,8%
	5
	8,1%
	

	Cuối năm
	18
	29%
	43
	69,3%
	1
	1,7%
	


C. KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ
I. Kết luận : 

Giáo dục Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm xây dựng và phát triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ cho trẻ và hình thành cơ bản ban đầu nhân cách con người. Đặc biệt Tiếng Việt có vị trí quan trọng, nó hình thành khả năng giao tiếp và phát triển tư duy cho trẻ.

Như vậy, mục đích của việc dạy phân môn Tập làm văn lớp 5 là giúp cho học sinh viết thành bài văn hoàn chỉnh, lời văn gãy gọn, bố cục rõ ràng, súc tính, diễn đạt có hình ảnh, sinh động, gợi cảm và yêu thích làm văn. Đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi tôi phải sử dụng phương pháp linh hoạt, sáng tạo sao cho phù hợp và luôn tuân theo nguyên tắc từ đơn giản đến nâng cao, quan tâm đến tất cả đối tượng học sinh. Bên cạnh đó tôi luôn động viên khuyến khích, biểu dương sự tiến bộ của học sinh dù rất nhỏ, luôn tạo niềm vui trong học tập. Mỗi tiết học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên tránh áp đặt và tạo tâm thế học tập cho các em. Với những biện pháp đề ra cùng với lòng yêu nghề mến trẻ, quyết tâm khắc phục những khó khăn trong giảng dạy và rèn luyện cho học sinh ngày học tâp tốt hơn.

II. Khuyến nghị :
        Thấy được tầm quan trọng của việc rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh như vậy, song trên thực tế để luyện viết văn cho học sinh sao cho đạt kết quả cao thì thật là không dễ. Vì thế, tôi xin mạnh dạn khuyến nghị với Ban Giám Hiệu, Ban lãnh đạo cấp trên một số vấn đề sau:
* Về phía Phòng giáo dục:

- Tạo điều kiện cho giáo viên được giao lưu học tập, tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, ….để giáo viên vận dụng một cách linh hoạt trong việc giảng dạy với từng đối tượng học sinh. Để giúp giáo viên thực hiện soạn giảng và dạy học đạt kết quả cao, đề nghị cung cấp cho chúng tôi tài liệu kịp thời.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để giáo viên và học sinh có thể học tập, nâng cao kiến thức trong và ngoài dạy học tạo cho các em những sân chơi để các 
em có điều kiện thể hiện những hiểu biết về Tiếng Việt khả năng viết 

- Tổ chức các cuộc thi, các chuyên đề hội thảo về dạy Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng.
* Về phía nhà trường :

- Cung cấp cho giáo viên tranh ảnh minh họa cho nội dung học các bài phân môn Tập làm văn để giờ dạy của giáo viên được hoàn thiện hơn.
- Cần triển khai nhân rộng giáo án tốt, giờ dạy hay môn Tiếng Việt cho giáo viên.

- Tăng cường đầu sách trong thư viện để giáo viên có đủ tư liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy nhất là các tạp chí: Giáo dục Tiểu học, Thế giới trong ta…

- Nâng cao hiệu quả các giờ chuyên môn, khuyến khích giáo viên đầu tư trao đổi kế hoạch bài học, cùng thống nhất soạn giáo án tập thể để phát huy sở trường của từng cá nhân và sức mạnh của tập thể.

- Hàng năm thường xuyên tổ chức cho giáo viên và học sinh đi thăm quan du lịch để nâng cao hiểu biết về cảnh vật, đất nước và con người Việt Nam.
       Trên đây là một vài biện pháp rèn kỹ năng viết văn cho học sinh lớp 5 mà tôi đã áp dụng trong công tác giảng dạy và bước đầu tôi thấy đem lại kết quả đáng kể. Vì trình độ có hạn trong bài viết này của tôi chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự trao đổi đóng góp ý kiến của bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt là ý kiến đóng góp về những biện pháp rèn viết văn cho học sinh để sao cho các em ngày càng viết tốt hơn.
       Tôi xin chân thành cảm ơn!
	     Xác nhận của thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                             
	Hoàng Mai, ngày 15/4/2023   
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm do mình viết, không sao chép nội dung của người khác                                                                                                               Người viết

                  Trần Khánh Huyền
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